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	Số: 12911/BTC-KBNN
V/v ghi thu, ghi chi NSNN vốn viện trợ không hoàn lại 
	Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2009


 
	Kính gửi: 
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.


 
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước và các Công văn số 5550/BTC-KBNN ngày 16/4/2009, Công văn số 8228/BTC-KBNN ngày 10/6/2009 hướng dẫn việc thực hiện kiểm soát chi sau đối với vốn viện trợ để thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước năm 2008. Tuy nhiên, theo phản ánh của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc. Để tăng cường cơ chế quản lý tài chính đối với vốn viện trợ không hoàn lại, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc thực hiện hạch toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ trong năm 2008 và năm 2009 như sau:
1. Kéo dài thời hạn kiểm soát chi và ghi thu, ghi chi ngân sách năm 2008 đối với vốn viện trợ không hoàn lại đến hết ngày 30/9/2009.
Đối với các khoản viện trợ bằng tiền 2008 chưa được xác nhận kiểm soát chi để ghi thu, ghi chi, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương chỉ đạo các chủ dự án/đơn vị sử dụng viện trợ tiếp tục đăng ký và làm thủ tục kiểm soát chi sau qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo hướng dẫn tại công văn số 5550/BTC-KBNN để tổng hợp, quyết toán vào ngân sách 2008 đến hết ngày 30/9/2009. Trường hợp, cơ quan tài chính không hạch toán kịp trong thời hạn nói trên thì thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách năm 2009 theo quy định.
2. Đối với các khoản viện trợ đã nhận và chi tiêu từ trước năm 2008 nhưng chưa thực hiện kê khai xác nhận viện trợ hoặc đến năm 2008 mới kê khai xác nhận viện trợ được xử lý như sau:
+ Các khoản viện trợ đã kê khai xác nhận viện trợ trước năm 2008 đã được ghi thu, ghi chi NSNN theo quy định tại Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 và Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008 của Bộ Tài chính, nhưng có một số khoản tiền đến năm 2008 hoặc năm 2009 mới chi tiêu. Để tránh việc ghi thu, ghi chi trùng lặp, trong trường hợp các chủ chương trình/dự án viện trợ thực hiện kiểm soát chi năm 2008 đối với khoản viện trợ này thì đề nghị các đơn vị dự toán cấp I không tổng hợp trong Bảng kê đề nghị ghi thu, ghi chi năm 2008 hoặc năm 2009.
+ Đối với khoản viện trợ bằng tiền từ năm 2007 trở về trước, nếu chưa kê khai, xác nhận viện trợ (cũng có nghĩa là chưa được ghi thu, ghi chi), thì các đơn vị thực hiện kê khai xác nhận viện trợ tại cơ quan tài chính để ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định tại Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính. KBNN không thực hiện kiểm soát chi đối với khoản viện trợ này. Thời hạn xác nhận viện trợ để ghi thu, ghi chi NSNN đối với các khoản viện trợ đã nhận từ năm 2007 trở về trước là ngày 30/9/2009.
3. Để giải quyết vướng mắc trong việc kiểm soát chi vốn viện trợ năm 2008, đảm bảo việc hạch toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ năm 2008 kịp thời, đối với các trường hợp vốn viện trợ năm 2008 dưới đây không thực hiện việc kiểm soát chi qua KBNN:
a. Dự án đã được các Bộ, Cơ quan chủ quản quyết toán sử dụng vốn viện trợ năm 2008 với Chủ dự án;
b. Dự án đã được kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008;
c. Hợp phần dự án tại địa phương đã được Cơ quan tài chính địa phương quyết toán sử dụng vốn viện trợ năm 2008 do ngân sách trung ương cấp cho ngân sách địa phương theo hình thức “bổ sung có mục tiêu”.
Đối với các trường hợp trên, các Bộ, Cơ quan chủ quản căn cứ vào các hồ sơ quyết toán, báo cáo kiểm toán … để lập các Bảng kê đề nghị ghi thu ghi chi NSNN (mẫu bảng kê ban hành kèm theo Công văn số 8228/BTC-KBNN ngày 10/6/2009) và gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) để thực hiện hạch toán NSNN. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp và lập Bảng kê đề nghị ghi thu, ghi chi NSNN và gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại) đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương chi bổ sung có mục tiêu cho địa phương.
4. Đối với dự án viện trợ theo phương thức hỗ trợ Chương trình ngành, được tổ chức thực hiện theo phương thức quản lý tập trung: Trên cơ sở văn bản đề nghị của Ban quản lý dự án trung ương (trong đó nêu rõ đơn vị KBNN thực hiện kiểm soát chi cho từng chủ chương trình/dự án; mỗi chương trình/dự án địa phương chỉ thực hiện kiểm soát chi tại một đơn vị KBNN), KBNN xem xét giao nhiệm vụ kiểm soát chi vốn viện trợ cho các đơn vị KBNN địa phương thực hiện. Sau đó, chủ chương trình/dự án viện trợ gửi Giấy đề nghị xác nhận viện trợ đã có xác nhận của KBNN nơi giao dịch cho Ban Quản lý dự án trung ương để tổng hợp lên đơn vị dự toán cấp I. Đơn vị dự toán cấp I tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để ghi thu, ghi chi NSNN cho cơ quan Trung ương.
5. Đối với các dự án do nhà tài trợ trực tiếp quản lý (nhà tài trợ kiểm soát toàn bộ hoạt động và chi tiêu tiền viện trợ) hoặc các dự án theo hình thức “chìa khóa trao tay” đã kết thúc và nhà tài trợ đã ký biên bản bàn giao tài sản và vốn viện trợ cho phía Việt Nam thì không tiến hành thủ tục kiểm soát chi qua KBNN. Đối với các trường hợp trên, các Bộ, Cơ quan chủ quản căn cứ vào các biên bản bàn giao để lập các Bảng kê đề nghị ghi thu ghi chi NSNN và gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) để thực hiện hạch toán NSNN.
6. Việc áp dụng thủ tục kiểm soát chi để ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản viện trợ bằng tiền năm 2009 được thực hiện theo công văn số 5550/BTC-KBNN ngày 16/4/2009, công văn số 8228/BTC-KBNN ngày 10/6/2009 và hướng dẫn tại công văn này (riêng đối với quy định tại điểm 3 công văn này chỉ áp dụng đối với vốn viện trợ năm 2008). Thời hạn ghi thu, ghi chi ngân sách năm 2009 thực hiện theo quy định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản nợ và Tài chính đối ngoại; Kho bạc nhà nước) để phối hợp giải quyết.
 
	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- KBNN các tỉnh, TP (để t/h);
- Vụ NSNN, Cục QLN&TCĐN;
- Lưu: VậN TảI, KBNN.
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